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                          Đề số 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1: Biểu hiện sống thiếu lí tưởng của thanh niên trong thời đại hiện nay là…
A. năng động sáng tạo trong công việc.
B. vượt khó trong học tập.
[bookmark: _GoBack]C. đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.
D. sống ỷ lại, thực dụng.
 Câu 2: Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung?
A. M thường xuyên nói xấu H với các bạn trong lớp.
B. M luôn giúp K giảng bài toán khó để bạn tiến bộ.
C. F luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình.
D. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt.
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là biện pháp giúp học sinh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng?
A. Tạo điều kiện và môi trường thoải mái cho học sinh tham gia.
B. Nghiêm cấm hành vi tham gia các hoạt động xã hội để học tập.
C. Thờ ơ, không quan tâm hoạt động ngoại khóa của học sinh.
D. Không giúp đỡ học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng.
Câu 4: Nhà trường H đã vận động các em học sinh cùng quyên góp quần áo, sách vở cũ để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Em suy nghĩ gì về việc làm của trường H?
A. Đồng tình, vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm của nhà trường trong việc tham gia hoạt động cộng đồng.
B. Không đồng tình với việc làm của nhà trường, vì đây là việc làm tốn thời gian và công sức.
C. Đồng ý, vì sau hoạt động này sẽ mang lại tiếng vang cho nhà trường.
D. Không đồng tình, vì học sinh chưa kiếm ra tiền để ủng hộ.
 Câu 5: Đánh giá khách quan, tức là đánh giá sự vật hiện tượng đó một cách…
A. trung tâm.	B. trung thực.	C. hoàn hảo.	D. chủ quan.
Câu 6: Biểu hiện của khách quan là nhìn nhận đánh giá sự vật và hiện tượng một cách…
A. đúng bản chất.	B. chủ quan ý muốn.
C. phiến diện một chiều.	D. xa dời sự vật
Câu 7: Nhìn nhận sự vật, sự việc, nhân vật một cách thực tế, công bằng, không để nhận thức, phán đoán của mình bị ảnh hưởng bởi một ai đó, một sự việc nào đó hay để sự thiên vị là biểu hiện của khái niệm nào dưới đây?
A. Công bằng.	B. Khách quan.	C. Chủ quan.	D. Phân biệt.
Câu 8. Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng?
A. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo.
B. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau.
C. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường.
D. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây đề cập đến môi trường sống mà ở đó con người được sống trong một môi trường xã hội an toàn, hạnh phúc?
A. Hòa bình.	B. Chiến tranh.	C. Xung đột.	D. Bạo lực.
Câu 10: Bảo vệ hoà bình là giữ gìn cuộc sống bình yên; dùng thương lượng, đàm phán giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia, không để xảy ra
A. môi trường hòa bình.	B. tình trạng chiến tranh.
C. trạng thái ổn định.	D. môi trường ổn định.
Câu 11: Bảo vệ hòa bình là biện pháp tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây của các quốc gia?
A. Phát triển kinh tế - xã hội.	B. Phát động xâm lược nước khác.
C. Gia tăng vị thế bá chủ thế giới.	D. Thúc đẩy xâm chiếm lẫn nhau.
Câu 12: Biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày là ?
A. Không cần lắng nghe ý kiến của mọi người.
B. Giúp đỡ, ủng hộ các gia đình khó khăn.
C. Không thừa nhận khuyết điểm khi được người khác chỉ ra.
D. Phân biệt đối xử với các dân tộc ít người
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 ( 3,0 điểm): Trường hợp nào dưới đây thể hiện/ không thể hiện sự khách quan, công bằng? Vì sao ?
a) Vì thấy đa số các bạn ủng hộ ý kiến của T nên M cũng ủng hộ mặc dù biết rằng đó là ý kiến sai.
b) Trong gia đình G, chỉ có mẹ và chị gái G làm công việc nội trợ.
c) Mặc dù có sự chênh lệch về nội dung và hình thức giữa tập san của các tổ, K vẫn cho điểm bằng nhau vì không muốn làm mất lòng các bạn ở tổ có tập san kém hơn.
d)  Dù biết có người chăm làm, có người lười làm, nhưng để động viên mọi người làm việc, Giám đốc công ty vẫn quyết định thưởng cho tất cả mọi người như nhau.
Câu 2 (3,0 điểm): Em hãy đọc lời bài hát “Trái Đất này là của chúng mình” của nhạc sĩ Trương Quang Lục và trả lời câu hỏi:
	Trái đất này là của chúng mình
Vàng trắng đen tuy khác màu da
Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
Màu hoa nào, cũng quý cũng thơm
Màu da nào, cũng quý cũng thơm
	Trái đất này là của chúng mình
Cùng xiết tay môi thắm cười xinh
Bình minh ơi khúc ca này êm ấm
Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng
Hành tinh này, là của chúng ta
Hành tinh này, là của chúng ta.


a) Lời bài hát thể hiện khát vọng gì của nhân dân Việt Nam cũng như toàn thể nhân loại trên thế giới? Tại sao mỗi quốc gia dân tộc phải không ngừng đấu tranh để thực hiện khát vọng đó ?
b) Học sinh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện khát vọng mà nhạc sĩ Trương Quang Lục muốn thể hiện qua bài hát trên?
Câu 3 ( 1,0 điểm): Đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi
Khi biết tin nhà trường cử một số bạn trong lớp đi tham dự giao lưu vǎn hoá với học sinh các nước trong khu vực ASEAN, bạn Quân đã chủ động tìm hiểu về văn hoá, phong tục, tập quán của các nước trong khu vực để tránh những bất đồng do không biểu biết về văn hoá. Bạn thân của Quân cho rằng việc làm này không cần thiết.
	H- Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Quân trong tình huống trên?
………..Hết…………

